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DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2026
(Kèm theo Thông báo số        /TB-HĐTD ngày      tháng       năm 2026 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2026)

STT Họ và tên Ngày sinh Số CCCD/Thẻ 
căn cước Vị trí dự tuyển Mã số chức 

danh/ngạch
Đơn vị dự 

kiến công tác
Hình thức 

vòng 2
Ngày/giờ có 

mặt
Ghi 
chú

1 1Lê Đình Giang 18/02/2002 038202001435 
Giảng viên GDNN Lý 
thuyết (hạng III)-Chuyên 
ngành Công nghệ ô tô

V.09.02.03
Khoa Cơ khí 

động lực
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

2 2Huỳnh Nguyễn 
Nhật Khương

21/06/2002 089202003584 
Giảng viên GDNN Lý 
thuyết (hạng III)-Chuyên 
ngành Công nghệ ô tô

V.09.02.03
Khoa Cơ khí 

động lực
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

3 3Chu Minh Cẩn 15/12/1995 068095009457 
Giảng viên GDNN Lý 
thuyết (hạng III)-Chuyên 
ngành Công nghệ ô tô

V.09.02.03
Khoa Cơ khí 

động lực
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

4 4Nguyễn Ngọc 
Sáng

20/08/1980 042080001926 
Giảng viên GDNN Lý 
thuyết (hạng III)

V.09.02.03
Khoa Cơ khí 

động lực
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

5 5Huỳnh Minh Tuấn 30/04/1999 077099005623 
Giảng viên GDNN thực 
hành (hạng III)-Chuyên 
ngành Công nghệ ô tô

V09.02.04
Khoa Cơ khí 

động lực
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

6 6Trần Ngọc Minh 15/01/1983  07508302407

Giảng viên GDNN thực 
hành (hạng III) -  
Chuyên ngành Kỹ thuật 
chế biến món ăn

V.09.02.04 Khoa Du lịch
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân



2

STT Họ và tên Ngày sinh Số CCCD/Thẻ 
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7 Nguyễn Thanh 
Bình

15/02/1998  077098006299

Giảng viên GDNN Lý 
thuyết (hạng III)-Chuyên 
ngành Công nghệ thông 
tin

V.09.02.03
Khoa Công 

nghệ thông tin
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

8 Trần Quốc Việt 01/10/1987  096087004749

Giảng viên GDNN Lý 
thuyết (hạng III)-Chuyên 
ngành Công nghệ thông 
tin

V.09.02.03
Khoa Công 

nghệ thông tin
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

9 Dương Thị Diệu 02/11/1979  044179006346
Giảng viên GDNN lý 
thuyết (hạng III) -  Công 
nghệ thông tin

V.09.02.03
Khoa Công 

nghệ thông tin
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

10 Trịnh Quang Quất 02/12/1982  077082002736
Giảng viên GDNN lý 
thuyết (hạng III) -  Công 
nghệ thông tin

V.09.02.03
Khoa Công 

nghệ thông tin
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

11 Vòng Quốc Bảo 21/09/1989  077089005027

Giảng viên GDNN lý 
thuyết (hạng III) - Ngành 
Công nghệ kỹ thuật 
Điện, Điện tử

V.09.02.03 Khoa Điện
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

12 Đỗ Hồng Kiên 29/04/1973  019073001636

Giảng viên GDNN lý 
thuyết (hạng III)-Chuyên 
ngành Kỹ thuật Máy 
lạnh và ĐHKK

V.09.02.03 Khoa Điện lạnh
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

13 Nguyễn Văn Sang 02/10/1983  075083001809
Giảng viên GDNN lý 
thuyết (hạng III)

V.09.02.03 Khoa Điện lạnh
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân
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14 Nguyễn Minh 
Chánh

07/09/1984  077084008536
Giảng viên GDNN lý thuyết 
(hạng III) - Ngành Điện khí 
hóa -  Cung cấp điện

V.09.02.03 Khoa Điện lạnh
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

15 Dư Hoài Thanh 13/10/1993  077193006628
Giảng viên GDNN lý 
thuyết (hạng III) -  Tiếng 
Anh

V.09.02.03
Khoa

LTCB và VH
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

16 Lê Công Minh 22/09/2000 077200005775 
Giảng viên GDNN lý 
thuyết (hạng III) -  Tiếng 
Anh

V.09.02.03
Khoa

LTCB và VH
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

17 Phạm Hồng Quý 04/03/1993 064193005468 
Giảng viên GDNN lý 
thuyết (hạng III) -  Tiếng 
Anh

V.09.02.03
Khoa

LTCB và VH
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

18 Ngô Thị Thùy 
Dung

19/08/1993  066193020106
Giảng viên GDNN lý 
thuyết (hạng III) -  Tiếng 
Anh

V.09.02.03
Khoa

LTCB và VH
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

19 Vũ Kiều Loan 14/06/1990  077190007673
Giảng viên GDNN lý 
thuyết (hạng III) -  Tiếng 
Anh

V.09.02.03
Khoa

LTCB và VH
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

20 Nguyễn Thị Nhân 13/09/1998  038198020171
Giảng viên GDNN lý 
thuyết (hạng III) -  Tiếng 
Anh

V.09.02.03
Khoa

LTCB và VH
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

21 Lê Trần Minh 
Thư

06/12/2000  077300005106
Giảng viên GDNN lý 
thuyết (hạng III) -  Tiếng 
Anh

V.09.02.03
Khoa

LTCB và VH
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân
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22 Nguyễn Bá Tuấn 23/08/1990  037090011836
Giảng viên GDNN lý 
thuyết (hạng III) -  Tiếng 
Anh

V.09.02.03
Khoa

LTCB và VH
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

23 Phạm Hồng 
Thanh

23/01/1993  077193000842
Giảng viên GDNN lý 
thuyết (hạng III) -  Tiếng 
Anh

V.09.02.03
Khoa

LTCB và VH
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

24 Đặng Thị Thùy 
Trang

07/03/2003  042303000209
Giảng viên GDNN lý 
thuyết (hạng III) -  Tiếng 
Anh

V.09.02.03
Khoa

LTCB và VH
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

25 Bùi Minh Vương 05/09/1994  089094000064
Giáo viên Trung học phổ 
thông hạng III -Toán

V.07.05.15
Khoa

LTCB và VH
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

26 Huỳnh Trí Dũng 06/05/1990  077090007259
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) -Toán

V.07.05.15
Khoa

LTCB và VH
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

27 Trần Thị Thu 
Hiền

05/02/1985  060185002990
Giáo viên trung học phổ 
thông (hạng III) -Toán

V.07.05.15
Khoa

LTCB và VH
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

28 Trần Văn Tuấn 19/09/2003  042203003122
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) -Toán

V.07.05.15
Khoa

LTCB và VH
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

29 Nguyễn Thị Mỹ 
Hạnh

03/01/1995  077195006170
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) -Toán

V.07.05.15
Khoa

LTCB và VH
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân
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30 Lê Thị Vân 03/12/1987  038187003907
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) -Toán

V.07.05.15
Khoa

LTCB và VH
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

31 Phạm Thị Phượng 10/08/1991 034191020343 
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) -Toán

V.07.05.15
Khoa

LTCB và VH
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

32 Trần Nguyễn Anh 
Khoa

20/05/1987  075087000951
Giáo viên Trung học phổ 
thông hạng III -Toán

V.07.05.15
Khoa

LTCB và VH
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

33 Phan Thành Nghĩa 11/10/1980  052080015646
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) -Toán

V.07.05.15
Khoa

LTCB và VH
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

34 Võ Thị Thanh 
Thảo

27/04/1995  077195002196
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) - Ngữ 
Văn

V.07.05.15
Khoa

LTCB và VH
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

35 Nguyễn Thị Hải 
Yến

16/05/1984  019184000842
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) - Ngữ 
Văn

V.07.05.15
Khoa

LTCB và VH
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

36 Lê Hoàng Ánh 27/10/2002  075302018783
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) - Ngữ 
Văn

V.07.05.15
Khoa

LTCB và VH
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

37 Nguyễn Thị Minh 
Thiên

26/11/1983  0771830046
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) - Ngữ 
Văn

V.07.05.15
Khoa

LTCB và VH
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân
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38 Nguyễn Thị Cẩm 
Tú

24/08/2000  077300007049
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) - Ngữ 
Văn

V.07.05.15
Khoa

LTCB và VH
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

39 Võ Huỳnh Nhất 
Tân

11/01/1998  093098006384
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) - Ngữ 
Văn

V.07.05.15
Khoa

LTCB và VH
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

40 Phan Nguyễn 
Phương Trâm

28/10/2003  048303000363
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) - Ngữ 
Văn

V.07.05.15
Khoa

LTCB và VH
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

41 Trần Thị Cẩm 
Nuôi

24/08/1993  060193015544
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) - Ngữ 
Văn

V.07.05.15
Khoa

LTCB và VH
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

42 Lê Thị Ngọc Nhi 25/10/2003  045303000498
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) - Ngữ 
Văn

V.07.05.15
Khoa

LTCB và VH
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

43 Vũ Thị Thương 20/06/1982  038182004951
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) - Ngữ 
Văn

V.07.05.15
Khoa

LTCB và VH
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

44 Lê Đoàn Hoàng 
Anh

29/03/2002  077302001079
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) -Lịch sử

V.07.05.15
Khoa

LTCB và VH
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

45 Lương Thị Bảo 20/10/1984  040184001139
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) -Lịch sử

V.07.05.15
Khoa

LTCB và VH
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân
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46 Nguyễn Thị Trang 18/08/1983  038183040502
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) -Lịch sử

V.07.05.15
Khoa

LTCB và VH
Thực hành bài 

giảng

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

47 Võ Trung Sơn 01/11/1994  077094009965
Chuyên viên hành chính 
tổng hợp

01.003
Phòng Tổ chức - 

Hành chính Vấn đáp
Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

48 Ong Thị Thanh 
Thảo

01/02/2002  077302000271
Chuyên viên hành chính 
tổng hợp

01.003
Phòng Tổ chức-

Hành chính Vấn đáp
Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

49 Huỳnh Thị Ngọc 
Hạ

05/07/2003  089303012656
Chuyên viên hành chính 
tổng hợp

01.003
Phòng Tổ chức-

Hành chính Vấn đáp
Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

50 Võ Thụy Huyền 
Trân

27/09/1987  077187002117
Chuyên viên hành chính 
tổng hợp

01.003
Phòng Tổ chức-

Hành chính Vấn đáp
Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

51 Nguyễn Phương 
Thảo

26/10/1991  001191037111
Chuyên viên hợp tác 
quốc tế 

01.003
Phòng Đối 

ngoại và Công 
tác HSSV

Vấn đáp
Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

52 Nguyễn Thị 
Khánh Vy

31/01/1998  077198000290
Chuyên viên Hợp tác 
quốc tế

01.003
Phòng Đối 

ngoại và Công 
tác HSSV

Vấn đáp
Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

53 Nguyễn Thị Mơ 10/10/1991  040191039934
Chuyên viên Hợp tác 
quốc tế

01.003
Phòng Đối 

ngoại và Công 
tác HSSV

Vấn đáp

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân
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54 Nguyễn Hoài Thư 12/05/1993  042193000266
Chuyên viên Công tác 
HSSV

01.003
Phòng Đối 

ngoại và Công 
tác HSSV

Vấn đáp
Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

55 Mai Thị Phương 
Trang

03/01/1994 077194010762 
Chuyên viên truyền 
thông

01.003 Phòng Đào tạo Vấn đáp
Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

56 Hồ Mai Họa Mi 10/11/1988  077188003631
Chuyên viên truyền 
thông 

01.003 Phòng Đào tạo Vấn đáp
Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

57 Dương Phượng 
Ngân

24/10/1997  096197006238
Chuyên viên truyền 
thông 

01.003 Phòng Đào tạo Vấn đáp
Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

58 Huỳnh Kim Ngân 03/12/1992  077192005571
Chuyên viên truyền 
thông 

01.003 Phòng Đào tạo Vấn đáp
Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

59 Võ Thị Hương 10/02/1986  042186018733
Chuyên viên truyền 
thông 

01.003 Phòng Đào tạo Vấn đáp
Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

60 Chu Thị Linh 15/11/1987  040187017326
Chuyên viên truyền 
thông 

01.003 Phòng Đào tạo Vấn đáp
Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

61 Nguyễn Hữu 
Trường

05/06/1989  038089004408
Chuyên viên về cơ sở 
vật chất và thiết bị

01.003
Phòng Quản trị 

thiết bị Vấn đáp

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân
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STT Họ và tên Ngày sinh Số CCCD/Thẻ 
căn cước Vị trí dự tuyển Mã số chức 

danh/ngạch
Đơn vị dự 

kiến công tác
Hình thức 

vòng 2
Ngày/giờ có 

mặt
Ghi 
chú

62 Nguyễn Huỳnh 
Mỹ Hiếu

23/09/2002  077302004487 Cán sự truyền thông 01.003 Phòng Đào tạo Vấn đáp
Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

Vũ Thị Mai

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG
TS. TRƯƠNG HUỲNH NHƯ
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